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(DỰ THẢO) 
Phụ lục
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …/2026/NQ-HĐND ngày... tháng.. năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La)

Phụ lục I
MỨC HỖ TRỢ THÊM ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI GIẢI THỂ THAO QUỐC TẾ VÀ MỨC THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI GIẢI THỂ THAO CẤP XÃ
I. ĐỐI VỚI GIẢI THI ĐẤU QUỐC TẾ
Ngoài các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu, huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển thể thao tỉnh Sơn La quản lý khi được triệu tập tham gia tập trung tập huấn, thi đấu và đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc tế được tỉnh hỗ trợ thêm theo mức quy định tại Phụ lục này.
1. Nguyên tắc hỗ trợ
- Việc hỗ trợ thêm đối với huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc tế được thực hiện căn cứ vào kết quả thi đấu và thành tích đạt được tại các giải thể thao do cơ quan có thẩm quyền tổ chức hoặc công nhận.
- Mỗi thành tích đạt được tại một nội dung thi đấu được tính hỗ trợ theo mức quy định tại khoản 3.1 Mục I Phụ lục này; trường hợp vận động viên đạt nhiều thành tích tại cùng một giải đấu thì được tính hỗ trợ theo từng thành tích.
- Mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên được xác định trên cơ sở mức hỗ trợ của vận động viên đạt thành tích tương ứng.
- Việc xác định huấn luyện viên được hưởng hỗ trợ căn cứ quyết định thành lập đoàn hoặc danh sách phân công huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với nội dung thi đấu cá nhân, mỗi thành tích của vận động viên tại một giải đấu chỉ tính hỗ trợ cho 01 huấn luyện viên theo phân công. 
2. Đối với huấn luyện viên
Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên đạt thành tích được hưởng hỗ trợ theo tỷ lệ tính trên mức hỗ trợ của vận động viên đạt thành tích theo mức quy định tại khoản 3.1 Mục I Phụ lục này.
2.1. Thi đấu cá nhân
	Đối tượng
	Huy chương thứ 1
	Huy chương thứ 2 đến thứ 4
	Huy chương thứ 5 trở đi

	Huấn luyện viên đào tạo vận động viên lập thành tích
	Bằng 100% mức hỗ trợ giải cá nhân tương ứng theo quy định tại khoản 3.1 Mục I Phụ lục này

	Bằng 50% mức hỗ trợ giải cá nhân tương ứng theo quy định tại khoản 3.1 Mục I Phụ lục này

	Bằng 30% mức hỗ trợ giải cá nhân tương ứng theo quy định tại khoản 3.1 Mục I Phụ lục này



Việc hỗ trợ đối với huấn luyện viên địa phương thuộc tỉnh Sơn La quản lý được thực hiện theo các nguyên tắc sau: 
a) Trường hợp được triệu tập tham gia huấn luyện và trực tiếp chỉ đạo vận động viên thi đấu đạt thành tích: được hưởng 100% mức hỗ trợ theo quy định;
b) Trường hợp không được triệu tập nhưng có vận động viên đạt thành tích: vẫn được hưởng 100% mức hỗ trợ theo quy định;
c) Trường hợp huấn luyện viên khác của tỉnh được triệu tập tham gia huấn luyện, đào tạo và trực tiếp chỉ đạo vận động viên thi đấu lập thành tích:
- Huấn luyện viên trực tiếp chỉ đạo vận động viên thi đấu được hưởng 60% mức hỗ trợ của huấn luyện viên theo quy định; 
- Huấn luyện viên thực hiện huấn luyện ban đầu (tại cơ sở) được hưởng 40% mức hỗ trợ của huấn luyện viên theo quy định.
2.2. Thi đấu tập thể
- Số huấn luyện viên được thanh toán tiền thưởng trong thi đấu tập thể được xác định theo tổng số vận động viên thực tế tham gia thi đấu của đội tại nội dung thi đấu tập thể hoặc của đoàn.
- Số huấn luyện viên được thanh toán tiền thưởng căn cứ theo điều lệ giải hoặc theo quyết định thành lập đoàn của cơ quan, đơn vị cử tham gia giải (do đơn vị chi trả quy định) và không vượt quá số lượng tối đa quy định tại bảng sau:
	Quy mô đội, đoàn thi đấu (tính theo số vận động viên thực tế tham gia thi đấu)
	Cách tính số huấn luyện viên được thanh toán (mức tối đa)

	Đội hoặc đoàn tham gia thi đấu đến 06 vận động viên
	Tính tối đa 01 huấn luyện viên theo mức hỗ trợ giải cá nhân tương ứng quy định tại khoản 3.1 Mục I Phụ lục  này.


	Đội hoặc đoàn tham gia thi đấu từ 07 đến 12 vận động viên
	Tính tối đa 02 huấn luyện viên theo mức hỗ trợ giải cá nhân tương ứng quy định tại khoản 3.1 Mục I Phụ lục này.

	Đội hoặc đoàn tham gia thi đấu trên 13 vận động viên
	Tính tối đa 03 huấn luyện viên theo mức hỗ trợ giải cá nhân tương ứng quy định tại khoản 3.1 Mục I Phụ lục này.


* Trường hợp đạt cờ toàn đoàn tại các giải thi đấu quốc tế, huấn luyện viên được hỗ trợ 50% giá trị giải thưởng tương ứng của cờ toàn đoàn; khoản hỗ trợ này được tính chung cho các huấn luyện viên, áp dụng đối với đoàn thể thao tỉnh Sơn La do cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn riêng tham dự giải.
3. Đối với vận động viên
3.1. Giải cá nhân
	Stt
	Nội dung
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng

	I
	Đại hội thể thao
	
	
	

	1
	Đại hội thể thao thế giới (Olympic Games)
	200.000.000
	150.000.000
	100.000.000

	2
	Đại hội thể thao trẻ thế giới (Youth Olympic Games)
	100.000.000
	80.000.000
	60.000.000

	3
	Đại hội thể thao châu Á (ASIAD)
	80.000.000
	60.000.000
	40.000.000

	4
	Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games)
	40.000.000
	30.000.000
	20.000.000

	II
	Giải vô địch thế giới từng môn
	
	
	

	1
	Nhóm I
	60.000.000
	45.000.000
	30.000.000

	2
	Nhóm II
	40.000.000
	25.000.000
	15.000.000

	3
	Nhóm III
	35.000.000
	20.000.000
	13.000.000

	III
	Vô địch châu Á từng môn
	
	
	

	1
	Nhóm I
	35.000.000
	25.000.000
	15.000.000

	2
	Nhóm II
	25.000.000
	15.000.000
	12.000.000

	3
	Nhóm III
	20.000.000
	13.000.000
	10.000.000

	IV
	Giải vô địch Đông Nam Á từng môn thể thao; Đại hội thể thao khác; Giải thể thao quốc tế khác
	
	
	

	1
	Nhóm I
	25.000.000
	20.000.000
	15.000.000

	2
	Nhóm II
	20.000.000
	13.000.000
	10.000.000

	3
	Nhóm III
	15.000.000
	12.000.000
	8.000.000

	V
	Đại hội Thể thao khác
	
	
	

	1.
	Đại hội thể thao quy mô thế giới khác
	35.000.000
	25.000.000
	15.000.000

	2
	Đại hội thể thao quy mô châu Á khác
	20.000.000
	13.000.000
	10.000.000

	3
	Giải quốc tế mở rộng Việt Nam tổ chức
	13.000.000
	10.000.000
	7.000.000


Ghi chú
- Mỗi thành tích vận động viên đạt được tại giải được tính hỗ trợ theo mức quy định tại bảng này; trường hợp đạt nhiều thành tích tại cùng một giải thì được tính hỗ trợ theo từng thành tích.
- Việc phân nhóm các giải vô địch thế giới, châu Á và Đông Nam Á từng môn thể thao (Nhóm I, Nhóm II, Nhóm III) thực hiện theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật thuộc đội tuyển thể thao tỉnh Sơn La quản lý được triệu tập tham gia tập trung tập huấn, thi đấu đạt thành tích tại các giải thể thao quốc tế dành cho người khuyết tật, gồm: Đại hội Thể thao người khuyết tật thế giới (Paralympic Games), Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (Asian Para Games), Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) và các giải vô địch thế giới, châu Á, Đông Nam Á từng môn thể thao dành cho người khuyết tật, mức hỗ trợ được áp dụng bằng mức hỗ trợ đối với các giải thể thao quốc tế tương ứng quy định tại Phụ lục này.
3.2. Giải tập thể
Thực hiện theo quy định tại Mục III Phụ lục này.
II. ĐỐI VỚI GIẢI THI ĐẤU CẤP XÃ (Áp dụng đối với vận động viên)
Quy định tại Mục này áp dụng đối với các giải thi đấu thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La.
1. Nguyên tắc thưởng
- Việc thưởng đối với vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp xã được thực hiện căn cứ kết quả thi đấu theo điều lệ giải và quyết định công nhận kết quả của Ban Tổ chức giải.
- Mỗi thành tích đạt được tại một nội dung thi đấu được thưởng theo mức quy định tại khoản 1.1 Mục II Phụ lục này. 
- Mức thưởng cụ thể do đơn vị tổ chức giải quyết định trong phạm vi dự toán ngân sách được giao nhưng không vượt quá mức quy định tại Phụ lục này.
1.1. Giải cá nhân
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam/giải
	Nội dung
	Huy chương vàng
	Huy chương bạc
	Huy chương đồng

	Giải thi đấu thể thao cấp xã (bao gồm giải do Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức hoặc do các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể cấp xã tổ chức theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt), Đại hội Thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng cấp xã
	800.000
	600.000
	400.000


Ghi chú: Trường hợp giải thể thao cấp xã không tổ chức trao huy chương, mức chi quy định tương ứng đối với giải Nhất, Nhì, Ba.
1.2. Giải tập thể
Thực hiện theo quy định tại Mục III Phụ lục này.
III. CÁCH TÍNH GIẢI TẬP THỂ VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC
(Áp dụng đối với giải thi đấu quốc tế quy định tại Mục I và giải thi đấu cấp xã quy định tại Mục II Phụ lục này)
1. Giải tập thể
a) Đối với môn bóng đá, bóng chuyền
Mức hỗ trợ hoặc thưởng được tính bằng số lượng vận động viên theo quy định tại Điều lệ giải nhân với mức hỗ trợ hoặc thưởng giải cá nhân tương ứng quy định tại Phụ lục này.
b) Đối với nội dung thi đấu có từ 02 vận động viên trở lên (bao gồm thi đấu đôi và môn thể thao tập thể khác):
- Nội dung thi đấu đôi (02 vận động viên): Mức hỗ trợ hoặc thưởng bằng 1,5 lần mức hỗ trợ hoặc mức thưởng giải cá nhân tương ứng;
- Nội dung thi đấu có 03 vận động viên: Mức hỗ trợ hoặc thưởng bằng 2,25 lần mức hỗ trợ hoặc mức thưởng giải cá nhân tương ứng;
- Nội dung thi đấu có 04 vận động viên: Mức hỗ trợ hoặc thưởng bằng 03 lần mức hỗ trợ hoặc mức thưởng giải cá nhân tương ứng;
- Nội dung thi đấu có 05 đến 06 vận động viên: Mức hỗ trợ hoặc thưởng bằng 04 lần mức hỗ trợ hoặc mức thưởng giải cá nhân tương ứng;
- Nội dung thi đấu có 07 vận động viên trở lên: Mức hỗ trợ hoặc thưởng  bằng 06 lần mức hỗ trợ hoặc mức thưởng giải cá nhân tương ứng;
2. Danh hiệu cá nhân (vận động viên xuất sắc nhất, vận động viên ghi nhiều bàn thắng nhất hoặc danh hiệu tương đương theo điều lệ giải): Mức hỗ trợ hoặc thưởng bằng mức giải nhất cá nhân tương ứng của giải đấu đó.
3. Phá kỷ lục: Mức hỗ trợ hoặc thưởng bằng mức giải ba cá nhân tương ứng của giải đấu đó (Đối với giải thi đấu quốc tế áp dụng cho cả vận động viên phá kỷ lục và huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện);
4. Giải phong cách của môn bóng đá: mức hỗ trợ bằng 2/3 giải ba tập thể của môn thể thao tương ứng;
5. Giải toàn đoàn: Mức hỗ trợ hoặc thưởng bằng 04 lần mức hỗ trợ hoặc mức thưởng giải cá nhân tương ứng của giải đấu đó./.














Phụ lục II
MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH TẬP LUYỆN, THI ĐẤU VÀ SAU ĐÀO TẠO
1. Hỗ trợ tiền trang phục
Việc trang bị trang phục thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Phụ lục này và căn cứ vào kế hoạch huấn luyện, thi đấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1.1. Huấn luyện viên
 	Huấn luyện viên của Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng thể thao ở cấp xã: 01 năm được trang bị 01 bộ trang phục mùa hè trị giá không quá 800.000 đồng/người; 02 năm được  trang bị 01 bộ trang phục mùa đông trị giá không quá 1.200.000 đồng/người.
1.2. Vận động viên
a) Vận động viên thể thao thành tích cao
- Trong thời gian tập luyện: Vận động viên được trang bị 02 bộ trang phục tập luyện/người/năm, trị giá không quá 1.000.000 đồng.
- Trong thời gian thi đấu: Vận động viên được trang bị 02 bộ trang phục thi đấu/người/năm, trị giá không quá 1.200.000 đồng.
b) Vận động viên thể thao quần chúng
Khi tham gia các giải thể thao quần chúng do cơ quan có thẩm quyền tổ chức, triệu tập hoặc cử tham gia, vận động viên được trang bị 02 bộ trang phục/giải, trị giá không quá 1.200.000 đồng.
c) Quy định chung
- Trường hợp các môn thể thao phải sử dụng trang phục, dụng cụ đặc thù (như các môn võ thuật, giày bóng đá, giày điền kinh, xe đạp…) theo yêu cầu chuyên môn thì được thanh toán theo giá thị trường, trên cơ sở đề nghị của đơn vị chuyên môn và được cơ quan chủ quản chấp thuận; không thực hiện việc cấp sở hữu cá nhân đối với trang phục, dụng cụ đặc thù sau thi đấu.
- Đối với trang phục phổ thông, sau khi kết thúc giải, vận động viên được sở hữu trang phục đã được trang bị.
2. Hỗ trợ tiền sinh hoạt phí và triệu tập đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia
a) Đối tượng 
Vận động viên thể thao thành tích cao được công nhận đẳng cấp quốc gia và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia.
b) Nguyên tắc áp dụng
- Vận động viên được công nhận đẳng cấp quốc gia được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí trong thời gian 12 tháng đối với mỗi đẳng cấp; tại cùng một thời điểm chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tương ứng với đẳng cấp cao nhất;
- Thời gian hưởng đối với vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia được tính từ ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm được công nhận đẳng cấp;
- Vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia hoặc đội tuyển trẻ quốc gia được hưởng hỗ trợ tiền sinh hoạt phí trong thời gian có quyết định triệu tập;
- Chỉ áp dụng đối với vận động viên đang được triệu tập, tập trung huấn luyện, đào tạo và quản lý tại tỉnh Sơn La; trường hợp thôi tập trung, chuyển đơn vị hoặc không còn tham gia tập luyện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì dừng hưởng kể từ thời điểm thôi tập trung;
- Trường hợp thời gian hưởng không đủ tháng, mức hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế tham gia tập trung huấn luyện, đào tạo (01 ngày = 1/26 mức hỗ trợ tháng);
- Trường hợp vận động viên vừa đạt đẳng cấp quốc gia vừa được triệu tập vào đội tuyển quốc gia hoặc đội tuyển trẻ quốc gia thì được hưởng đồng thời mức hỗ trợ theo đẳng cấp quốc gia và mức hỗ trợ theo quyết định triệu tập đội tuyển; trường hợp thuộc nhiều đẳng cấp thì chỉ được hưởng 01 mức hỗ trợ tương ứng với đẳng cấp cao nhất.
- Việc công nhận đẳng cấp và triệu tập đội tuyển thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam/người/tháng
	STT
	Đối tượng
	Mức hỗ trợ

	1
	Vận động viên kiện tướng quốc gia
	3.000.000

	2
	Vận động viên cấp I quốc gia
	2.000.000

	3
	Vận động viên đào tạo tập trung
	1.000.000

	4
	Vận động viên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia 
	7.000.000

	5
	Vận động viên được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia 
	4.000.000


3. Hỗ trợ đối với vận động viên thể thao thành tích cao thôi tập trung huấn luyện, đào tạo trở về địa phương
- Vận động viên thể thao thành tích cao sau khi chấm dứt thời gian tập trung huấn luyện, đào tạo theo hợp đồng tại tỉnh Sơn La, trở về địa phương theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, được hỗ trợ một lần duy nhất theo thời gian đào tạo thực tế.
- Thời gian đào tạo được xác định kể từ ngày có quyết định ký hợp đồng hoặc quyết định tiếp nhận tập trung huấn luyện, đào tạo đến ngày có quyết định thanh lý hợp đồng hoặc quyết định chấm dứt tập trung của cơ quan có thẩm quyền.
Cụ thể như sau:
+ Thời gian đào tạo dưới 03 năm: Chỉ thực hiện hỗ trợ đối với vận động viên đạt huy chương trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao;
+ Thời gian đào tạo từ 03 năm trở lên: thực hiện hỗ trợ không phụ thuộc vào thành tích thi đấu.
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam
	Số năm
đào tạo
	Dưới 3
	3 đến 5 năm
	Trên 5 năm  đến 7 năm
	Trên 7 năm đến 10 năm
	Trên 10 năm

	Mức hỗ trợ
	3.000.000
	6.000.000
	10.000.000
	15.000.000
	20.000.000


4. Thanh toán tiền đi lại và tiền thuê phòng nghỉ trong thời gian tập huấn, thi đấu 
- Huấn luyện viên, vận động viên khi được đơn vị quản lý hoặc đơn vị được giao tổ chức thực hiện triệu tập hoặc cử tham gia tập huấn, thi đấu ngoài địa bàn nơi cư trú hoặc nơi công tác (bao gồm trường hợp đội tuyển thể thao cấp xã tham gia tập huấn, thi đấu Giải cấp tỉnh hoặc địa phương khác trong tỉnh tổ chức; đội tuyển thể thao cấp tỉnh tham gia tập huấn, thi đấu tại các tỉnh, thành phố khác, bao gồm các đối tượng hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) thì được thanh toán tiền đi lại và tiền thuê phòng nghỉ theo mức chi áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị quyết số 115/2025/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở quyết định triệu tập hoặc quyết định cử đi tập huấn, thi đấu và chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định; thời gian tham gia tập huấn, thi đấu được xác nhận bởi đơn vị quản lý hoặc đơn vị tổ chức.
- Trường hợp đã được bố trí phương tiện hoặc chỗ nghỉ thì không thanh toán khoản chi tương ứng.
- Đối với trường hợp huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập tham gia tập huấn, thi đấu quốc tế ở nước ngoài, chế độ công tác phí và các khoản chi liên quan thực hiện theo quy định hiện hành của Trung ương.
- Không thanh toán trùng lặp các khoản chi đã được ngân sách nhà nước hoặc tổ chức khác bảo đảm./.

Phụ lục III
HỖ TRỢ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO QUẦN CHÚNG

1. Đối tượng áp dụng
- Huấn luyện viên, vận động viên thể thao quần chúng thuộc đối tượng tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này, khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đội tuyển hoặc triệu tập tham gia tập huấn, thi đấu, được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định tại Phụ lục này.
2. Nguyên tắc chi tập huấn và thi đấu
- Chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quần chúng chỉ được thực hiện trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quyết định triệu tập của cơ quan có thẩm quyền.
- Số ngày được hưởng chế độ dinh dưỡng được tính theo số ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu và phải có xác nhận của đơn vị quản lý hoặc đơn vị được giao tổ chức tập huấn, thi đấu.
- Không thực hiện chi chế độ dinh dưỡng đối với thời gian huấn luyện viên, vận động viên không tham gia tập trung tập huấn, thi đấu theo quyết định triệu tập.
- Thời gian tập huấn, thi đấu làm căn cứ thực hiện chế độ dinh dưỡng được xác định theo quyết định triệu tập của cơ quan có thẩm quyền, điều lệ giải và lịch thi đấu của giải.
3. Mức hỗ trợ
a) Thời gian tập huấn
	STT
	Cấp đội tuyển
	Đối tượng tham gia
	Mức ăn (đồng/người/ngày)

	1
	Cấp tỉnh
	Đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh tham gia giải thể thao khu vực, toàn quốc
	300.000

	2
	Cấp xã
	Đội tuyển thể thao quần chúng cấp xã tham gia giải thể thao cấp tỉnh
	200.000


[bookmark: _GoBack]- Thời gian tập huấn để tuyển chọn, chuẩn bị tham gia thi đấu được tính theo số ngày thực tế tập trung tập huấn nhưng không quá 15 ngày cho mỗi giải.
- Riêng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quần chúng tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc, thời gian tập trung tập huấn được hưởng chế độ không quá 90 ngày cho mỗi lần tập huấn.
b) Thời gian thi đấu
	STT
	Cấp đội tuyển
	Đối tượng tham gia
	Mức ăn (đồng/người/ngày)

	1
	Cấp tỉnh
	Đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh tham gia giải thể thao khu vực, toàn quốc
	350.000

	2
	Cấp xã
	Đội tuyển thể thao quần chúng cấp xã tham gia giải thể thao cấp tỉnh
	300.000


Ghi chú:
- Các mức chi quy định tại Phụ lục này áp dụng đối với đội tuyển thể thao quần chúng cấp tỉnh và cấp xã.
- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh hoặc cấp xã khi thành lập đội tuyển thể thao quần chúng tham gia các giải thể thao do cơ quan có thẩm quyền tổ chức hoặc công nhận được vận dụng mức chi quy định tại Phụ lục này theo cấp đội tuyển tương ứng; mức chi cụ thể do cơ quan, đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán ngân sách được giao nhưng không vượt quá mức chi quy định tại Phụ lục này./.






































